BÀI 31: ĐỘNG VẬT
I. ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT
a. Phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống
- Căn cứ vào xương cột sống, động vật được chia thành hai nhóm:
 + Động vật không xương sống chưa có xương cột sống để nâng đỡ cơ thể.
Ví dụ: giun, châu chấu, sâu,..
+ Động vật có xương sống đã có xương cột sống để nâng đỡ cơ thể.
Ví dụ: cá, lươn, ếch, chim bồ câu, ...
b. Tìm hiểu các nhóm động vật không xương sống trong tự nhiên
- Nhóm động vật không xương sống rất đa dạng:
+ Số lượng loài lớn (chiếm 80-90% số loài động vật)
+ Số lượng các thể trong loài lớn
+ Môi trường sống đa dạng: môi trường nước, cạn, trong lòng đất, không khí trên và trong cơ thể sinh vật khác,….
- Dựa vào đặc điểm hình dạng cơ thể động vật không xương sống được chia thành một số nhóm như: Ruột khoang, Giun, Thân mềm, Chân khớp.
c. Tìm hiểu các nhóm động vật có xương sống trong tự nhiên
- Nhóm động vật có xương sống rất đa dạng:
+  Số lượng loài lớn (chiếm khoảng 10 - 20% số loài động vật);
+ Số lượng cá thể trong loài lớn;
+ Môi trường sống đa dạng: môi trường nước, cạn, trong lòng đất, không khí, trên và trong cơ thể sinh vật khác, …
- Dựa vào đặc điểm cấu tạo cơ thể động vật có xương được chia thành một số nhóm như: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú (Động vật có vú).
II. TÁC HẠI CỦA ĐỘNG VẬT TRONG ĐỜI SỐNG
Tìm hiểu một số tác hại của động vật trong đời sống
+ Gây bệnh cho con người: bọ chét, giun, sán kí sinh;
+ Là trung gian truyền bệnh: bọ chét là trung gian truyền bệnh địch hạch, muỗi anophen là trung gian truyền bệnh sốt rét,....
+ Ảnh hưởng đến công trình giao thông biển như: con hà, con sum; phá hoại đê điều như: mối, mọt, ...
+ Một số động vật phá hoại mùa màng: ốc bươu vàng, chuột, cào cào, sâu hại, ...
+ Kí sinh trên vật nuôi làm ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất đàn nuôi như: sản lá gan, rận cá, ...
III Luyện tập : 
Câu 1: Cho hình ảnh đại diện một số động vật
a. Gọi tên các sinh vật trong hình
b. Vẽ sơ đồ phân chia các đại diện trên thành 2 nhóm, nhóm động vật có xương sống, nhóm động vật không xương sống
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Câu 2 : ghép mỗi nhóm động vật ở cột A với đặc điểm tương ứng trong cột B
	CỘT A
	CỘT B

	1. Ruột khoang
	a. Cơ thể phân đốt, có bộ xương ngoài bằng chitin, có thể có cánh

	2. Giun
	b. Cơ thể mềm, thường không phân đốt và có vỏ đá vôi

	3, Thân mềm
	c. Cơ thể hình trụ hay hình dù, đối xứng tỏa tròn, có tua miệng

	4. Chân khớp
	d. Cơ thể mềm, đẹp, kéo dài hoặc phân đốt


Câu 3 : Em hãy nêu các biện pháp phòng chống giun kí sinh ở người.
BÀI 32: THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN
Hoạt động 1: Quan sát, chụp ảnh một số sinh vật ngoài thiên nhiên
Cách tiến hành
Bước 1: Quan sát hoặc chụp ảnh động vật tại địa điểm nghiên cứu.
Bước 2: Nhận dạng nhanh một số đại diện quen thuộc.
Bước 3: Xác định môi trường sống của động vật: trên cạn, đưới nước, nơi ẩm ướt, trên cây,..
Bước 4: Mô tả đặc điểm đặc trưng của các loài động vật quan sát được.
Bước 5: Xây dựng khoá lưỡng phân để nhận điện chúng.
Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thực hành
BÁO CÁO
KẾT QUẢ PHÂN LOẠI
MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGOÀI THIÊN NHIÊN
Thứ…ngày...... tháng …..năm…
Thành viên nhóm ………
Lớp………..
1. Bộ sưu tầm ảnh về động vật ngoài thiên thiên nhiên. ( Đính kèm bộ ảnh hoặc copy vào bài). Nếu có clip thì càng tốt.
2. Chú thích tên các con vật trên bộ ảnh.
3. Xác định môi trường sống của động vật: Trên cạn, dưới nước, nơi ẩm ướt, trân cây.
4. Mô tả đặc điểm đặc trưng của các loài động vật quan sát được.
5. Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân một số đại diện các nhóm động vật ngoài thiên nhiên.
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